
TOÁN: 1 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba. LÝ:  2 giải nhì, 3 giải ba. HÓA: 3 giải nhì, 1 giải ba

STT MÔN  HỌ TÊN
Lớp

T.Long
GIẢI HẠNG LỚP, TRƯỜNG (QUẬN)

1 TOÁN Nguyễn Khắc NAM 9T1-TP NHẤT 24 Lớp 9P, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

2 TOÁN Lê Trung HẢI 9T2 NHÌ 43 Lớp 9A3, Trần Đại Nghĩa (Q.1)

3 TOÁN Nguyễn Phạm Minh TRÍ 9T1 NHÌ 48 Lớp 9A5, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

4 TOÁN Mai Quang ĐỊNH 9T1-TP NHÌ 51 Lớp 9A1, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

5 TOÁN Đoàn Thị Thanh HẰNG 9T2 NHÌ 52 Lớp 9A5, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

6 TOÁN Nguyễn Lan ANH 9T1-Q.12 NHÌ 57 Lớp 9/2, Nguyễn Hiền (Q.12)

7 TOÁN Trần Ngọc Quế ANH 9T2-TP NHÌ 58 Lớp 9/18, Phan Bội Châu (Q.TP)

8 TOÁN Lưu Lê Khải CƯỜNG 9T1 NHÌ 66 Lớp 9/1, Nguyễn Du (Q.GV)

9 TOÁN Lý Gia AN 9T2 NHÌ 72 Lớp 9A3, Bạch Đằng (Q.3)

10 TOÁN Nguyễn Trang THẢO 9T1 NHÌ 77 Lớp 9A4, Trường Chinh (Q.TB)

11 TOÁN Đoàn Tiến ĐẠT 9T1-Q.12 NHÌ 84 Lớp 9/1, Nguyễn Huệ (Q.12)

12 TOÁN Nguyễn Vũ KHÁNH 9T2 NHÌ 97 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

13 TOÁN Trần Lê Minh DUY 9T2 NHÌ 104 Lớp 9/7, Trần Phú (Q.10)

14 LÝ Nguyễn Hồng VĂN 9T2 NHÌ 46 Lớp 9/10, Ngô Quyền (Q.TB)

15 LÝ Hoàng Võ Ánh LINH 9C2-Q.12 NHÌ 101 Lớp 9/4, Nguyễn Trung Trực (Q.12)

16 HÓA Ngô Trương Chí TOÀN 9T2 NHÌ 34 Lớp 9/14, Tân Bình (Q.TB)

17 HÓA Đỗ Chí HIẾU 9T2-Q.12 NHÌ 61 Lớp 9/1, Thông Tây Hội (Q.GV)

18 HÓA Trương Nguyễn Quang HUY 9C1 NHÌ 86 Lớp 9/7, Lý Thường Kiệt (Q.TB)

19 TOÁN La Thái NGÂN 9T1-Q.12 BA 110 Lớp 9/1, Nguyễn Trãi (Q.GV)

20 TOÁN Trần Nam PHƯƠNG 9T1-Q.12 BA 115 Lớp 9A10, Trần Quang Khải (Q.12)

21 TOÁN Lâm Vân THIÊN 9T1-TP BA 117 Lớp 9/4, Lê Anh Xuân (Q.TP)

22 TOÁN Nguyễn Trần Kim NGÂN 9T1-Q.12 BA 144 Lớp 9A15, Trần Quang Khải (Q.12)

23 TOÁN Nguyễn Phi CÔNG 9T1-TP BA 135 Lớp 9/1, Tân Bình (Q.TB)

24 TOÁN Lương Thanh NAM 9T1-Q.12 BA 148 Lớp 9/1, Nguyễn Trãi (Q.GV)

25 TOÁN Phan Văn DŨNG 9T1-Q.12 BA 153 Lớp 9/1, Nguyễn Huệ (Q.12)
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26 TOÁN Trần Ngô Quốc THỊNH 9T1 BA 163 Lớp 9A5, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

27 TOÁN Nguyễn Phương DUY 9T1-Q.12 BA 172 Lớp 9/1, Nguyễn Trãi (Q.GV)

28 TOÁN Ng Lưu Hoàng Bảo HÂN 9T1-Q.12 BA 175 Lớp 9/1, Nguyễn Trãi (Q.GV)

29 TOÁN Nguyễn Trần Thiện NHÂN 9T1-TP BA 179 Lớp 9/4, Lê Anh Xuân (Q.TP)

30 TOÁN Nguyễn Huỳnh Phương KHANH 9T2-TP BA 181 Lớp 9/4, Lê Anh Xuân (Q.TP)

31 TOÁN Trịnh Uyên CHI 9T1 BA 186 Lớp 9/4, Lê Anh Xuân (Q.TP)

32 TOÁN Huỳnh Ngọc Minh CHÂU 9T1-Q.12 BA 175 Lớp 9/9, Nguyễn Huệ (Q.12)

33 TOÁN Trần Nhân KHÁNH 9T1 BA 199 Lớp 9A4, Ngô Tất Tố (Q.PN)

34 TOÁN Đặng Hoàng GIA 9T2-TP BA 203 Lớp 9/4, Lê Anh Xuân (Q.TP)

35 TOÁN Phùng Yến NHI 9T1-Q.12 BA 207 Lớp 9/4, Nguyễn Hiền (Q.12)

36 TOÁN Lê Phú HUY 9T1-Q.12 BA 219 Lớp 9/1, Nguyễn Huệ (Q.12)

37 LÝ Vũ Minh ĐỨC 9T4 BA 147 Lớp 9/10, Ngô Quyền (Q.TB)

38 LÝ Nguyễn Bích NGỌC 9T4 BA 165 Lớp 9A1, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

39 LÝ Nguyễn Trần Châu MINH 9T1-Q.12 BA 185 Lớp 9/6, Huỳnh Văn Nghệ (Q.GV)

40 HÓA Nguyễn Hoàng Tuấn ANH 9T6 BA 133 Lớp 9/1, Bình Trị Đông (Q.B Tân)

VĂN Bùi Lê Hồng LOAN 9T6 NHÌ 79 Lớp 9/3, Diên Hồng (Q.10)

ANH Trần Đông NGHI 9T2 BA 167 Lớp 9/5, Lê Anh Xuân (Q.TP)

SINH Nguyễn Huỳnh Quốc ĐẠT 9C1 BA 134 Lớp 9/9, Lý Thường Kiệt (Q.TB)

ĐỊA Nguyễn Thị Hà LINH 9GS NHÌ 71 Lớp 9/12, Lê Quý Đôn (Q.3)

TN.KHTN Trần Gia HUY 9T6 NHÌ 35 Lớp 9A2, Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

TN.KHTN Trần Ngọc Nhật VY 9T3 BA 98 Lớp 9A4, Ngô Tất Tố (Q.PN)

KT.THTT Phạm Gia KIỆT 9C1 NHÌ 58 Lớp 9/2, Quang Trung (Q.TB)

KT.THTT Đặng Nguyễn Mai ANH 9C1 NHÌ 60 Lớp 9A4, Trường Chinh (Q.TB)

KT.THTT Hồ Nguyễn Minh THƠ 9T3 NHÌ 73 Lớp 9/7, Lý Thường Kiệt (Q.TB)

KT.THTT Đinh Nguyên Bảo NHI 9T1 BA 120 Lớp 9/11, Đặng Trần Côn (Q.TP)

KT.THTT Hà Quỳnh ANH 9T2 BA 125 Lớp 9A1, Trường Chinh (Q.TB)

KT.THTT Huỳnh Hoàng YẾN 9T3 BA 160 Lớp 9A15, Phan Bội Châu (Q.TP)

KTLM Phạm Hồng My SA 9T5-Q.12 NHẤT 25 Lớp 9A14, Trần Quang Khải (Q.12)

KTLM Lê Gia THỐNG 9T3-Q.12 BA 157 Lớp 9/2, Nguyễn Hiền (Q.12)

C.NGHỆ Trần Hoàng TIẾN 9T3S BA 98 Lớp 9/10, Ngô Quyền (Q.TB)

TIN HỌC Hoàng Phi NHÂN 9T6-Q.12 BA 63 Lớp 9A16, Trần Quang Khải (Q.12)
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PHÁP Nguyễn Ngọc Phương TRINH 9T1A NHÌ Lớp 9P, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

Thi giải toán bằng máy tính bỏ túi, cấp TP.HCM (giải nhất được đi thi cấp Quốc Gia)
MTBT Nguyễn Trang THẢO KK Lớp 9A4 , Trường Chinh (Q.TB)

MTBT Nguyễn Thanh THẢO BA Lớp 9, Lê Anh Xuân (Q.TP)
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